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L P 10Ớ

I. M c đíchụ

 - Th ng nh t trên ph m vi toàn qu c k  ho ch và n i dung d y h c môn Toán l p 10 cho h c sinh chuyên Toánố ấ ạ ố ế ạ ộ ạ ọ ớ ọ  

các tr ng THPT chuyên.ườ

 - Th ng nh t trên ph m vi toàn qu c n i dung b i d ng h c sinh gi i Toán c p THPT.ố ấ ạ ố ộ ồ ưỡ ọ ỏ ấ

II. K  ho ch d y h cế ạ ạ ọ

T ng s  ti tổ ố ế : 4 ti t/ tu n x 150% x 35 tu n = 210 ti t; trong đó có 55 ti t dành cho vi c gi ng d y các chuyên đ .ế ầ ầ ế ế ệ ả ạ ề

 H c kỳ I: 6 ti t / tu n x 18 tu n = 108 ti t.ọ ế ầ ầ ế

 H c kỳ II: 6 ti t / tu n x 17 tu n = 102 ti t.ọ ế ầ ầ ế

III. N i dung gi ng d yộ ả ạ

1. Các căn c  đ  biên so n n i dung gi ng d yứ ể ạ ộ ả ạ

 M c tiêu giáo d c c a lo i hình tr ng THPT chuyên nói chung và c a các l p chuyên Toán nói riêng;ụ ụ ủ ạ ườ ủ ớ

 Th c tr ng hi n nay c a các l p chuyên Toán trên ph m vi toàn qu c;ự ạ ệ ủ ớ ạ ố

 H ng d n n i dung d y – h c môn Toán trong các l p chuyên Toán tr ng THPT chuyên, ban hành theo côngướ ẫ ộ ạ ọ ớ ườ  

văn s  8969/THPT, ngày 22/08/2001, c a B  Giáo d c và Đào t o;ố ủ ộ ụ ạ

 Ch ng trình nâng cao THPT môn Toán hi n hành.ươ ệ

2. C u trúc n i dung gi ng d yấ ộ ả ạ
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N i dung gi ng d y g m 2 ph n:ộ ả ạ ồ ầ

 N i dung b t bu c đ i v i m i lo i đ i t ng h c sinh chuyên Toán;ộ ắ ộ ố ớ ọ ạ ố ượ ọ

 Các chuyên đ , bao g m các chuyên đ  b t bu c và các chuyên đ  không b t bu c. (Trong ph n trình bày d iề ồ ề ắ ộ ề ắ ộ ầ ướ  

đây, các Chuyên đ  không b t bu c đ c đánh d u “ *”).ề ắ ộ ượ ấ

3. Khái quát v  n i dung gi ng d yề ộ ả ạ

• N i dung b t bu cộ ắ ộ : Nh m m c đích giúp cho vi c ti p thu ki n th c c a h c sinh đ t hi u qu  cao, cũng nhằ ụ ệ ế ế ứ ủ ọ ạ ệ ả ư 

giúp cho các h c sinh khá, gi i Toán có đi u ki n rèn luy n, phát tri n t  duy Toán h c, tr t t  c a m t s  ph n trongọ ỏ ề ệ ệ ể ư ọ ậ ự ủ ộ ố ầ  

Ch ng trình nâng cao THPT môn Toán hi n hành đ c s p x p l i, đ ng th i m t s  ph n đ c b  sung thêm ki nươ ệ ượ ắ ế ạ ồ ờ ộ ố ầ ượ ổ ế  

th c. C  th , các m ch ki n th c đ c xây d ng nh  sau:ứ ụ ể ạ ế ứ ượ ự ư

Ph n Đ i s  ầ ạ ố : M nh đ  - T p h p, t p h p s  - Ánh x  - Hàm s ; Ph ng trình, b t ph ng trình - H  ph ng trình, hệ ề ậ ợ ậ ợ ố ạ ố ươ ấ ươ ệ ươ ệ 

b t ph ng trình. ấ ươ

Ph n Hình h cầ ọ : Vect  - To  đ  - ng d ng.ơ ạ ộ Ứ ụ

• Các chuyên đ :ề

 Các Chuyên đ  b t bu cề ắ ộ  nh m m c đích ch  y u giúp h c sinh khai thác sâu h n các ki n th c trong sách giáoằ ụ ủ ế ọ ơ ế ứ  

khoa và ôn t p, h  th ng các ki n th c, ph ng pháp gi i Toán đã bi t; qua đó, t o đi u ki n cho h c sinh c ng c , rènậ ệ ố ế ứ ươ ả ế ạ ề ệ ọ ủ ố  

luy n năng l c phát hi n, phân tích, t ng h p v n đ .ệ ự ệ ổ ợ ấ ề

 Các Chuyên đ  không b t bu cề ắ ộ  nh m m c đích g i ý các n i dung nên gi ng d y cho các h c sinh có năng l cằ ụ ợ ộ ả ạ ọ ự  

h c Toán t t, t o đi u ki n cho các em phát huy t i đa kh  năng ti p thu c a mình trong th i gian h c t p  nhà tr ngọ ố ạ ề ệ ố ả ế ủ ờ ọ ậ ở ườ  
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ph  thông vào vi c tích lũy ki n th c và rèn luy n, phát tri n t  duy; đ ng th i, giúp các h c sinh này đ c trang b  đ yổ ệ ế ứ ệ ể ư ồ ờ ọ ượ ị ầ  

đ  v  ki n th c và kĩ năng khi các em tham gia các kỳ thi ch n h c sinh gi i qu c gia hay qu c t  môn Toán.ủ ề ế ứ ọ ọ ỏ ố ố ế

4. H ng d n n i dung gi ng d y chi ti tướ ẫ ộ ả ạ ế

4.1. N i dung b t bu cộ ắ ộ

Đ I SẠ Ố (105 TI T)Ế

Ch  đủ ề M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
I. M nh đ . T p h p. ánh x  (22ệ ề ậ ợ ạ  

ti t)ế
1. M nh đ  ệ ề

- Đ nh nghĩa, chân tr  c a m t m nhị ị ủ ộ ệ  

đ .ề

- M nh đ  đ n, m nh đ  ph c h p.ệ ề ơ ệ ề ứ ợ  

B ng chân tr .ả ị

- Các phép toán v  m nh đ :ề ệ ề

+ Phép toán ph  đ nhủ ị

+ Phép h i, phép tuy n, phép kéoộ ể  

theo, phép t ng đ ngươ ươ

- M nh đ  đ o, ph n, ph n đ o.ệ ề ả ả ả ả

V  ki n th c:ề ế ứ

- N m v ng các khái ni m đ c trình bàyắ ữ ệ ượ  

(đã nêu trong ph n "Ch  đ ").ầ ủ ề

- N m v ng B ng chân tr  c a các m nhắ ữ ả ị ủ ệ  

đ : ph  đ nh, h i, tuy n, kéo theo, t ngề ủ ị ộ ể ươ  

đ ngươ

V  kĩ năng:ề

 - Thành th o trong vi c ph  đ nh m tạ ệ ủ ị ộ  

m nh đ . Thi t l p m nh đ  h i, tuy n,ệ ề ế ậ ệ ề ộ ể  

kéo theo, t ng đ ng, đ o, ph n, ph nươ ươ ả ả ả  

đ o.ả

Các khái ni m "m nh đ  h i",ệ ệ ề ộ  

"m nh đ  tuy n", "m nh đ  kéoệ ề ể ệ ề  

theo", "m nh đ  t ng đ ng" đ cệ ề ươ ươ ượ  

trình bày trong quá trình trình bày các 

phép toán v  m nh đ .ề ệ ề
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Ch  đủ ề M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
- N m v ng ph ng pháp xác đ nh chânắ ữ ươ ị  

tr  c a các m nh đ  v a nêu trên.ị ủ ệ ề ừ
2.  M nh đ  ch a bi nệ ề ứ ế

-  Khái  ni m  và  các  phép  toán  vệ ề 

m nh đ  ch a bi n. ệ ề ứ ế

- L ng t  "v i m i", "t n t i" (ượ ừ ớ ọ ồ ạ ∀, 

∃ ).

V  ki n th c:ề ế ứ

- N m v ng các khái ni m đ c trình bày.ắ ữ ệ ượ

V  kĩ năng:ề

- S  d ng thành th o các l ng t  ử ụ ạ ượ ừ ∀, ∃ .

- Thành th o trong vi c ph  đ nh m tạ ệ ủ ị ộ  

m nh đ  có các l ng t  ệ ề ượ ừ ∀, ∃ .
3. Áp d ng m nh đ  vào suy lu nụ ệ ề ậ  

toán h c ọ

- Đi u ki n c n, đi u ki n đ , đi uề ệ ầ ề ệ ủ ề  

ki n c n và đ .ệ ầ ủ

- Ph ng pháp ch ng minh b ngươ ứ ằ  

ph n ch ng.ả ứ

V  ki n th c:ề ế ứ

- N m v ng các khái ni m đ c trình bày.ắ ữ ệ ượ

- Hi u b n ch t c a ph ng pháp ph nể ả ấ ủ ươ ả  

ch ng.ứ

V  kĩ năng:ề

- S  d ng thành th o các khái ni m "đi uử ụ ạ ệ ề  

ki n c n", "đi u ki n đ ", "đi u ki n c nệ ầ ề ệ ủ ề ệ ầ  

và đ ".ủ

-  Bi t  cách phân tích c u trúc lôgic  c aế ấ ủ  

m t bài toán.ộ

- Bi t v n d ng ph ng pháp ph n ch ngế ậ ụ ươ ả ứ  
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Ch  đủ ề M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
vào vi c gi i toán.ệ ả

4. T p h p ậ ợ

- Khái ni m t p h p, ph n t  c aệ ậ ợ ầ ử ủ  

t p h p. T p h p b ng nhau. Cácậ ợ ậ ợ ằ  

cách mô t  m t t p h p. Bi u đả ộ ậ ợ ể ồ 

Ven.

- T p h p con. T p r ng. ậ ợ ậ ỗ

- Các phép toán v  t p h p: Phépề ậ ợ  

h p, phép giao nhi u t p h p; phépợ ề ậ ợ  

l y hi u, tích Đ  các c a hai t pấ ệ ề ủ ậ  

h p. Ph n bù c a m t t p h p con.ợ ầ ủ ộ ậ ợ

- M t s  t p con c a t p s  th c.ộ ố ậ ủ ậ ố ự

-  T p  h p  s  t  nhiên.  Phép  quyậ ợ ố ự  

n p toán h c.ạ ọ

-  M t s  t p  h p con c a t p  sộ ố ậ ợ ủ ậ ố 

th c.ự

- S  g n đúng và sai s .ố ầ ố

V  ki n th c:ề ế ứ

- Hi u các khái ni m đ c trình bày.ể ệ ượ

- N m đ c các cách mô t  m t t p h p.ắ ượ ả ộ ậ ợ

-  N m v ng ph ng pháp quy n p toánắ ữ ươ ạ  

h c.ọ

V  kĩ năng:ề

- Bi t v n d ng linh ho t các cách mô tế ậ ụ ạ ả 

m t t p h p.ộ ậ ợ

- Thành th o trong vi c: tìm h p, giao c aạ ệ ợ ủ  

nhi u t p  h p;  tìm hi u và tích Đ  cácề ậ ợ ệ ề  

c a hai t p h p, tìm ph n bù c a m t t pủ ậ ợ ầ ủ ộ ậ  

h p con.ợ

- Bi t s  d ng bi u đ  Ven đ  bi u di nế ử ụ ể ồ ể ể ễ  

m i quan h  gi a các t p h p.ố ệ ữ ậ ợ

-  Bi t  v n  d ng  ph ng  pháp  quy  n pế ậ ụ ươ ạ  

vào vi c gi i toán.ệ ả

Căn c  đi u ki n c  th  và m c đứ ề ệ ụ ể ứ ộ 

t i thi u HS c n đ t v  ki n th c, kĩố ể ầ ạ ề ế ứ  

năng, các đ n v  ch  đ ng đ nh raơ ị ủ ộ ị  

n i dung gi ng d y c  th  cho ph nộ ả ạ ụ ể ầ  

"Các phép toán v  t p h p".ề ậ ợ

- N u đi u ki n cho phép, nên trìnhế ề ệ  

bày m i quan h  gi a t p h p vàố ệ ữ ậ ợ  

m nh đ .ệ ề

- M c đ  t i thi u ph i đ t đ i v iứ ộ ố ể ả ạ ố ớ  

n i dung "S  g n đúng và sai s "ộ ố ầ ố  

nh  trình bày trong ch ng trìnhư ươ  

nâng cao THPT môn Toán.
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Ch  đủ ề M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
5. Ánh x .ạ

 - Đ nh nghĩa ánh x . T p ngu n vàị ạ ậ ồ  

t p đích c a m t ánh x .ậ ủ ộ ạ

- Đ n ánh, toàn ánh, song ánh.ơ

-  Tích  c a  hai  ánh  x .  Ánh  xủ ạ ạ 

ng c c a m t song ánh.ượ ủ ộ

V  ki n th c: ề ế ứ

- Hi u các khái ni m đ c trình bày.ể ệ ượ

V  kĩ năng:ề

-  Bi t  s  d ng đ nh nghĩa đ  nh n bi tế ử ụ ị ể ậ ế  

ánh x , đ n ánh, toàn ánh, song ánh.ạ ơ

-  Bi t  tìm  tích  c a  hai  ánh  x ,  ánh  xế ủ ạ ạ 

ng c c a m t song ánh.ượ ủ ộ
II. Hàm s  ố (20 ti t)ế

1. Đ i c ng v  hàm s .ạ ươ ề ố

-  Các  khái  ni m:  hàm s ,  t p  xácệ ố ậ  

đ nh và t p giá tr  c a hàm s ; đị ậ ị ủ ố ồ 

th  c a m t hàm s .ị ủ ộ ố

-  Các  phép toán  v  hàm s  (t ng,ề ố ổ  

hi u,  tích c a các hàm s , th ngệ ủ ố ươ  

c a hai hàm s ).ủ ố

- Hàm s  h p. Hàm s  ng c và đố ợ ố ượ ồ 

th  hàm s  ng c.ị ố ượ

- Hàm s  ch n, hàm s  l . Hàm số ẵ ố ẻ ố 

tu n hoàn.ầ

V  ki n th c: ề ế ứ

- N m v ng các khái ni m đ c trình bày.ắ ữ ệ ượ

- N m v ng các cách cho hàm s .ắ ữ ố

- N m v ng tính ch t đ c tr ng c a đắ ữ ấ ặ ư ủ ồ 

th  c a hàm s  ch n, hàm s  l , hàm sị ủ ố ẵ ố ẻ ố 

tu n hoàn, hàm s  đ n đi u.ầ ố ơ ệ

- N m v ng m t s  tính ch t đ n gi n vắ ữ ộ ố ấ ơ ả ề 

chu kì c  s  c a hàm s  tu n hoàn.ơ ở ủ ố ầ

- N m v ng m t s  k t qu  đ n gi n vắ ữ ộ ố ế ả ơ ả ề 

t ng,  hi u,  tích,  th ng c a hai  hàm sổ ệ ươ ủ ố 

đ n đi u trên cùng m t mi n.ơ ệ ộ ề

Đ nh nghĩa hàm s  b ng ngôn ngị ố ằ ữ 

ánh x .ạ

• N u có th , nên gi i thi u kháiế ể ớ ệ  

ni m "ph ng trình hàm" và giúp HSệ ươ  

b c đ u làm quen v i vi c gi iướ ầ ớ ệ ả  

ph ng trình hàm thông qua các víươ  

d , bài t p đ n gi n.ụ ậ ơ ả
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Ch  đủ ề M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
- Hàm h ng. Hàm s  đ n đi u.ằ ố ơ ệ

- Các phép bi n đ i đ  th  hàm s :ế ổ ồ ị ố  

phép t nh ti n theo các tr c to  đ ,ị ế ụ ạ ộ  

phép l y đ i x ng. ấ ố ứ

- Đ   th  c a hàm s  có ch a d uồ ị ủ ố ứ ấ  

giá tr  tuy t đ i.ị ệ ố

- S  t ng giao c a hai đ  th . ự ươ ủ ồ ị

V  kĩ năng:ề

- S  d ng thành th o đ nh nghĩa đ  nh nử ụ ạ ị ể ậ  

bi t hàm s  ch n, hàm s  l , hàm s  tu nế ố ẵ ố ẻ ố ầ  

hoàn.

- Bi t s  d ng đ nh nghĩa đ  kh o sát cácế ử ụ ị ể ả  

kho ng đ n đi u c a m t hàm s .ả ơ ệ ủ ộ ố

- Thành th o trong vi c tìm hàm s  h pạ ệ ố ợ  

c a hai hàm s .ủ ố

- Bi t cách tìm .ế

- Bi t xét tính ch n  l  c a m t hàm sế ẵ ẻ ủ ộ ố 

đ n gi n.hàm s  ng c c a m t hàm sơ ả ố ượ ủ ộ ố 

đ n đi u.ơ ệ

- Bi t s  d ng đ  th  c a m t hàm s  đế ử ụ ồ ị ủ ộ ố ể 

tìm ra các tính ch t c a hàm s  đó.ấ ủ ố

- Bi t s  d ng đ  th  c a hàm s  ế ử ụ ồ ị ủ ố f đ  xácể  

đ nh các đi m ị ể x mà f(x) > a, f(x) < a,  f(x) = 

a,  (a là h ng s ).ằ ố

- S  d ng thành th o các phép bi n đ iử ụ ạ ế ổ  
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Ch  đủ ề M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
đ  th  hàm s  đ  xây d ng đ  th  các hàmồ ị ố ể ự ồ ị  

s  ố y = f(x) + a, y = f(x + a), y = |f(x)|, y = f(|

x|),... t  đ  th  c a hàm s  ừ ồ ị ủ ố y = f(x). 
2. Hàm s  b c haiố ậ

- Đ nh nghĩa, s  bi n thiên và đ  th .ị ự ế ồ ị

- Đ nh lí thu n và đ o v  d u cácị ậ ả ề ấ  

giá tr  c a hàm b c hai.ị ủ ậ

- Các đ nh lí v  s  so sánh cácị ề ự  

không đi m c a hàm b c hai v iể ủ ậ ớ  

các s  th c cho tr c.ố ự ướ

V  ki n th c, kĩ năng: ề ế ứ

- N m v ng s  bi n thiên c a hàm s  b cắ ữ ự ế ủ ố ậ  

hai và các tính ch t c a đ  th  hàm s  b cấ ủ ồ ị ố ậ  

hai.

- N m v ng các đ nh lí đ c trình bày.ắ ữ ị ượ

III. B t đ ng th c ấ ẳ ứ (12 ti t)ế

- Đ nh  nghĩa  và  các  tính  ch t  cị ấ ơ 

b n.ả

-  Các  ph ng  pháp  đ i  s  ch ngươ ạ ố ứ  

minh b t đ ng th c (bđt).ấ ẳ ứ

- M t s  bđt c  b n: bđt gi a trungộ ố ơ ả ữ  

bình c ng và trung bình nhân c a ộ ủ n 

V  ki n th c:ề ế ứ

- N m v ng đ nh nghĩa giá tr  l n nh t,ắ ữ ị ị ớ ấ  

giá tr  nh  nh t c a m t bi u th c. ị ỏ ấ ủ ộ ể ứ

- N m v ng các tính ch t c  b n c a b tắ ữ ấ ơ ả ủ ấ  

đ ng th c.ẳ ứ

- N m đ c các ph ng pháp đ i sắ ượ ươ ạ ố 
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Ch  đủ ề M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
s  th c  không  âm,  bđt  Bu-nhia-ố ự

côpxki cho b  2ộ n s  th c tuỳ ý, bđtố ự  

Becnuli,  bđt  Nesbit  cho  3  s  th cố ự  

d ng, bđt Jen sen (bđt hàm l i).ươ ồ

- Giá tr  l n nh t, giá tr  nh  nh tị ớ ấ ị ỏ ấ  

c a m t bi u th c. ủ ộ ể ứ

ch ng minh b t đ ng th c.ứ ấ ẳ ứ

- Hi u các b t đ ng th c đ c trình bày. ể ấ ẳ ứ ượ

V  kĩ năng:ề

- N m đ c m t s  kĩ thu t đ n gi n v nắ ượ ộ ố ậ ơ ả ậ  

d ng các b t đ ng th c c  b n đã trìnhụ ấ ẳ ứ ơ ả  

bày.

- Bi t cách tìm giá tr  l n nh t, giá tr  nhế ị ớ ấ ị ỏ 

nh t c a m t bi u th c trong các tìnhấ ủ ộ ể ứ  

hu ng không ph c t p.ố ứ ạ
IV.  Ph ng  trình,  b t  ph ngươ ấ ươ  

trình đ i s  ạ ố (18 ti t)ế
1. Đ i c ng v  ph ng trình, b tạ ươ ề ươ ấ  

ph ng trình.ươ

- Các khái ni m c  b n. Phép gi iệ ơ ả ả  

ph ng trình, b t ph ng trình. ươ ấ ươ

- Các phép bi n đ i t ng đ ng,ế ổ ươ ươ  

bi n đ i h  qu .ế ổ ệ ả

-  M i  liên h  gi a  s  t ng giaoố ệ ữ ự ươ  

c a hai đ  th  hàm s  và s  nghi mủ ồ ị ố ố ệ  

V  ki n th c: ề ế ứ

- N m v ng các khái ni m đ c trình bày.ắ ữ ệ ượ

- N m v ng các đ nh lí v  phép bi n đ iắ ữ ị ề ế ổ  

t ng đ ng, bi n đ i h  qu  cácươ ươ ế ổ ệ ả  

ph ng trình, b t ph ng trình.ươ ấ ươ

- N m v ng m i liên h  gi a s  t ngắ ữ ố ệ ữ ự ươ  

giao c a hai đ  th  hàm s  và s  nghi mủ ồ ị ố ố ệ  

c a ph ng trình t ng ng.ủ ươ ươ ứ

• Có  th  ti p  c n  các  khái  ni mể ế ậ ệ  

"ph ng  trình",  "b t  ph ng  trình"ươ ấ ươ  

theo quan đi m m nh đ .ể ệ ề

• C n  trình  bày  khái  ni m ph ngầ ệ ươ  

trình t ng đ ng, b t ph ng trìnhươ ươ ấ ươ  

t ng đ ng trên m t t p s . ươ ươ ộ ậ ố
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Ch  đủ ề M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
c a ph ng trình t ng ng.ủ ươ ươ ứ V  kĩ năng:ề

- Nh n bi t đ c hai ph ng trình t ngậ ế ượ ươ ươ  

đ ng,  hai  b t  ph ng  trình  t ngươ ấ ươ ươ  

đ ng.ươ

 - N m v ng cách s  d ng đ  th  c a hàmắ ữ ử ụ ồ ị ủ  

s  đ  bi n lu n v  s  nghi m c a m tố ể ệ ậ ề ố ệ ủ ộ  

ph ng trình.ươ
2. Ph ng trình,  b t ph ng trìnhươ ấ ươ  

b c haiậ

- Nh c l i v  ph ng trình b c hai.ắ ạ ề ươ ậ  

Đ nh  nghĩa  b t  ph ng  trình  b cị ấ ươ ậ  

hai.  Nghi m c a b t ph ng trìnhệ ủ ấ ươ  

b c hai.ậ

Ph ng trình, b t ph ng trình b cươ ấ ươ ậ  

hai có ch a tham s .ứ ố

V  ki n th c, kĩ năng:ề ế ứ

- Bi t v n d ng linh ho t các đ nh lí đãế ậ ụ ạ ị  

bi t v  d u c a các giá tr  c a hàm b cế ề ấ ủ ị ủ ậ  

hai đ  gi i m t s  d ng bài t p th ngể ả ộ ố ạ ậ ườ  

g p  v  ph ng  trình,  b t  ph ng  trìnhặ ề ươ ấ ươ  

b c hai có ch a tham s .ậ ứ ố

- Bi t v n d ng các ki n th c v  ph ngế ậ ụ ế ứ ề ươ  

trình, b t ph ng trình b c hai đ  tìm giáấ ươ ậ ể  

tr  l n nh t, giá tr  nh  nh t c a m t sị ớ ấ ị ỏ ấ ủ ộ ố 

d ng bi u th c.ạ ể ứ
3. M t s  d ng ph ng trình,  b tộ ố ạ ươ ấ  

ph ng trình th ng g pươ ườ ặ

V  ki n th c: ề ế ứ

- N m v ng các ph ng pháp gi i cácắ ữ ươ ả  

• Đ i v i n i dung "ph ng trìnhố ớ ộ ươ  

b c ba" nên h ng d n cho HS tậ ướ ẫ ự 
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Ch  đủ ề M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
-  Ph ng  trình,  b t  ph ng  trìnhươ ấ ươ  

đ i  s  quy  v  ph ng  trình,  b tạ ố ề ươ ấ  

ph ng trình b c nhât, b c hai.ươ ậ ậ

- Ph ng trình b c ba.ươ ậ

- Ph ng trình, b t ph ng trình cóươ ấ ươ  

ch a d u giá tr  tuy t đ i.ứ ấ ị ệ ố

- Ph ng trình, b t ph ng trình vôươ ấ ươ  

t .ỉ

ph ng trình, b t ph ng trình b c 4 cóươ ấ ươ ậ  

d ng đ c bi t (đ i x ng, h i quy,...)ạ ặ ệ ố ứ ồ

- N m v ng thu t toán gi i ph ng trìnhắ ữ ậ ả ươ  

b c ba không qua s  ph c.ậ ố ứ

-  N m  v ng  các  ph ng  pháp  thôngắ ữ ươ  

th ng  chuy n  vi c  gi i  các  ph ngườ ể ệ ả ươ  

trình, b t ph ng trình có ch a d u giá trấ ươ ứ ấ ị 

tuy t đ i v  vi c gi i các ph ng trình,ệ ố ề ệ ả ươ  

b t ph ng trình không ch a d u giá trấ ươ ứ ấ ị 

tuy t đ i.ệ ố

-  N m  v ng  các  ph ng  pháp  thôngắ ữ ươ  

th ng  chuy n  vi c  gi i  các  ph ngườ ể ệ ả ươ  

trình, b t ph ng trình vô t  v  vi c gi iấ ươ ỉ ề ệ ả  

các ph ng trình, b t ph ng trình h u t .ươ ấ ươ ữ ỉ

V  kĩ năng:ề

-  Gi i  thành th o  các  ph ng trình,  b tả ạ ươ ấ  

ph ng trình b c 4 có d ng đ c bi t (đ iươ ậ ạ ặ ệ ố  

x ng, h i quy,...)ứ ồ

đ c tài li u.ọ ệ

•  C n xét các bài t p v i yêu c uầ ậ ớ ầ  

kh o sát các ph ng trình, b tả ươ ấ  

ph ng trình có ch a tham s .ươ ứ ố
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Ch  đủ ề M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
-  Bi t  v n  d ng  linh  ho t  các  ph ngế ậ ụ ạ ươ  

pháp  đã  đ c  trình  bày  đ  gi i  cácượ ể ả  

ph ng trình,  b t  ph ng trình  có  ch aươ ấ ươ ứ  

d u giá tr  tuy t đ i, các ph ng trình, b tấ ị ệ ố ươ ấ  

ph ng trình vô t .ươ ỉ
4. Các ph ng pháp đ c bi t  gi iươ ặ ệ ả  

ph ng trìnhươ

V  ki n th c, kĩ năng:ề ế ứ

N mv ng và bi t v n d ng linh ho t cácắ ữ ế ậ ụ ạ  

ph ng pháp đ c bi t thông d ng vàoươ ặ ệ ụ  

vi c gi i các ph ng trình.ệ ả ươ
V. H  ph ng trình, b t ph ngệ ươ ấ ươ  

trình Đ i sạ ố (12 ti t)ế
1. Đ i c ng v  h  ph ng trình,ạ ươ ề ệ ươ  

b t ph ng trình ấ ươ

- Các khái ni m c  b n. Phép gi iệ ơ ả ả  

h  ph ng trình, h  b t ph ngệ ươ ệ ấ ươ  

trình.

- Các phép bi n đ i t ng đ ng,ế ổ ươ ươ  

bi n đ i h  qu  m t h  ph ngế ổ ệ ả ộ ệ ươ  

trình.

V  ki n th c: ề ế ứ

- N m v ng các khái ni m đ c trình bày.ắ ữ ệ ượ

- N m v ng các đ nh lí v  phép bi n đ iắ ữ ị ề ế ổ  

t ng đ ng, bi n đ i h  qu  các hươ ươ ế ổ ệ ả ệ 

ph ng trình, b t ph ng trình. ươ ấ ươ
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Ch  đủ ề M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
- Các phép bi n đ i t ng đ ngế ổ ươ ươ  

m t h  b t ph ng trình.ộ ệ ấ ươ

- H  ph ng trình - b t ph ngệ ươ ấ ươ  

trình.
2. M t s  d ng h  ph ng trình ộ ố ạ ệ ươ

- H  ph ng trình tuy n tính.ệ ươ ế

- H  hai ph ng trình b c hai 2 n.ệ ươ ậ ẩ

-  M t  s  d ng  h  ph ng  trìnhộ ố ạ ệ ươ  

khác

V  ki n th c:ề ế ứ

  - N m v ng ph ng pháp c ng đ i s ,ắ ữ ươ ộ ạ ố  

ph ng pháp th , ph ng pháp đ t n sươ ế ươ ặ ẩ ố 

ph  và cách v n d ng các ph ng phápụ ậ ụ ươ  

đó  vào  vi c  gi i  các  h  ph ng  trìnhệ ả ệ ươ  

tuy n tính, h  hai ph ng trình b c hai 2ế ệ ươ ậ  

n, h  hai ph ng trình 2 n đ i x ng.ẩ ệ ươ ẩ ố ứ

V  kĩ năng:ề

-  Gi i  thành  th o  các  h  ph ng  trìnhả ạ ệ ươ  

tuy n tính, h  hai ph ng trình b c hai 2ế ệ ươ ậ  

n.ẩ

- Bi t v n d ng linh ho t ph ng phápế ậ ụ ạ ươ  

c ng đ i s , ph ng pháp th , ph ngộ ạ ố ươ ế ươ  

pháp đ t n s  ph  đ  gi i các h  haiặ ẩ ố ụ ể ả ệ  

ph ng trình 2 n đ i x ng nói riêng vàươ ẩ ố ứ  

•  S  d ng đ nh th c c p 2, c p 3ử ụ ị ứ ấ ấ  

trong vi c trình bày các k t lu n vệ ế ậ ề 

nghi m c a h  ph ng trình tuy nệ ủ ệ ươ ế  

tính 2 n,3 n.ẩ ẩ

•  C n xét các bài t p v i yêu c uầ ậ ớ ầ  

kh o sát các h  ph ng trình có ch aả ệ ươ ứ  

tham s   m c đ  không ph c t p.ố ở ứ ộ ứ ạ

• C n xét cácbài toán th c t  có thầ ự ế ể 

gi i đ c b ng ph ng pháp l p hả ượ ằ ươ ậ ệ 

ph ng trình.ươ
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Ch  đủ ề M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
các h  ph ng trình 2 n, 3 n khôngệ ươ ẩ ẩ  

ph c t p nói chung.ứ ạ
3.  M t  s  d ng  h  b t  ph ngộ ố ạ ệ ấ ươ  

trình 

- H  b t ph ng trình m t n.ệ ấ ươ ộ ẩ

- H  hai b t ph ng trình b c nh t,ệ ấ ươ ậ ấ  

b c hai 2 n.ậ ẩ

V  kĩ năng:ề

Bi t  cách  gi i  các  h  b t  ph ng trìnhế ả ệ ấ ươ  

m t n, h  hai b t ph ng trình b c nh t,ộ ẩ ệ ấ ươ ậ ấ  

b c hai 2 n.ậ ẩ

VI. Th ng kêố  (10 ti t)ế Nh  Ch ng trình nâng cao THPT mônư ươ  

Toán

N i dung gi ng d yộ ả ạ  :  Nh  Ch ngư ươ  

trình nâng cao THPT môn Toán
VI. Các công th c l ng giácứ ượ

 - Công th c c ng.ứ ộ

- Công th c nhân đôi, nhân ba.ứ

-  Công  th c  bi n  đ i  tích  thànhứ ế ổ  

t ng.ổ

-  Công  th c  bi n  đ i  t ng  thànhứ ế ổ ổ  

tích.

V  ki n th c: ề ế ứ

- N m v ng các khái ni m đ c trình bày.ắ ữ ệ ượ

V  kĩ năng: ề

-  Bi t v n d ng linh ho t các công th cế ậ ụ ạ ứ  

xác  đ nh các  giá  tr  l ng giác  c a  m tị ị ượ ủ ộ  

góc, bi n đ i ho c rút g n các bi u th cế ổ ặ ọ ể ứ  

l ng giác.ượ
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HÌNH H C Ọ (70 ti t)ế

Ch  đủ ề M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
I. Vec t  ơ (16 ti t)ế

 1. Vectơ

- Các khái ni m : vect , đ  dài c aệ ơ ộ ủ  

vect , các vect  cùng ph ng, cùngơ ơ ươ  

h ng; hai vect  b ng nhau; vect  -ướ ơ ằ ơ  

không.

- T ng và hi u c a hai vect .ổ ệ ủ ơ

- Tích vect  v i m t s .ơ ớ ộ ố

- Đi m chia m t đo n th ng theo tể ộ ạ ẳ ỉ 

s  cho tr c. Tr ng tâm, tâm t  cố ướ ọ ỉ ự 

c a m t h  đi m.ủ ộ ệ ể

V  ki n th c: ề ế ứ

- Hi u rõ các khái ni m, các k t qu  đ cể ệ ế ả ượ  

trình bày.

- N m v ng các ph ng pháp xác đ nhắ ữ ươ ị  

t ng, hi u c a hai vect  và tích c a m tổ ệ ủ ơ ủ ộ  

vect  v i m t s , ph ng pháp xác đ nhơ ớ ộ ố ươ ị  

tâm t  c  c a m t h  đi mỉ ự ủ ộ ệ ể

V  kĩ năng: ề

- Bi t v n d ng linh ho t các khái ni m,ế ậ ụ ạ ệ  

k t qu  đã bi t đ :ế ả ế ể

+ bi u di n m t vect  qua các vect  khácể ễ ộ ơ ơ  

theo các yêu c u xác đ nh.ầ ị

+ xác đ nh tr ng tâm, tâm t  c  c a m t hị ọ ỉ ự ủ ộ ệ 

đi m.ể

- Bi t s  d ng m i liên h  gi a các vect ,ế ử ụ ố ệ ữ ơ  

các ki n th c v  tr ng tâm, tâm t  c  c aế ứ ề ọ ỉ ự ủ  

m t h  đi m đ  ch ng minh m t s  quanộ ệ ể ể ứ ộ ố  
16



 

h  hình h c: ba đi m th ng hàng, m tệ ọ ể ẳ ộ  

đi m là trung đi m c a m t đo n th ng,ể ể ủ ộ ạ ẳ  

m t đi m là tr ng tâm c a tam giác, haiộ ể ọ ủ  

đ ng th ng song song.ườ ẳ
2. Tr c to  đụ ạ ộ
- Các khái ni m: tr c to  đ , to  đệ ụ ạ ộ ạ ộ 

c a vect  và c a m t đi m trênủ ơ ủ ộ ể  

tr c to  đ ,  đ  dài đ i s  c a m tụ ạ ộ ộ ạ ố ủ ộ  

vect  trên m t tr c.ơ ộ ụ

- H  th c Sa-l . Đ nh lí Ta let. Đ nhệ ứ ơ ị ị  

lí Xêva. Đ nh lí Mê nê la uyt.ị

- T  s  kép. Hàng đi m đi u hoà,ỉ ố ể ề  

chùm đi u hoà. H  th c Niut n, hề ệ ứ ơ ệ 

th c Đ các.ứ ề

- Phép chi u song song lên m tế ộ  

đ ng th ng.ườ ẳ

V  ki n th c: ề ế ứ

- Hi u rõ các khái ni m và k t qu  đ cể ệ ế ả ượ  

trình bày.

- N m v ng ph ng pháp xác đ nh tr ngắ ữ ươ ị ọ  

tâm, tâm t  c  c a m t h  đi m.ỉ ự ủ ộ ệ ể

V  kĩ năng: ề

Bi t v n d ng các khái ni m và k t quế ậ ụ ệ ế ả 

đ c h c vào vi c gi i các bài t p. ượ ọ ệ ả ậ
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3. H  tr c to  đệ ụ ạ ộ

   H  to  đ  Đ  các vuông góc trongệ ạ ộ ề  

m t ph ng .To  đ  c a vect . Bi uặ ẳ ạ ộ ủ ơ ể  

th c  to  đ  c a  các  phép  toánứ ạ ộ ủ  

vect . To  đ  c a đi m.ơ ạ ộ ủ ể

   To  đ  tr ng tâm, tâm t  c  c aạ ộ ọ ỉ ự ủ  

m t h  đi m. ộ ệ ể

V  ki n th c: ề ế ứ

- Hi u rõ các khái ni m và k t qu  đ cể ệ ế ả ượ  

trình bày.

V  kĩ năng: ề

-  Thu n th c kĩ năng tính toán.ầ ụ

-  Bi t l a ch n h  tr c to  đ  thu n l iế ự ọ ệ ụ ạ ộ ậ ợ  

cho vi c tính toán.ệ

N u đi u ki n cho phép, nên gi ngế ề ệ ả  

d y  cho  h c  sinh  v  H  to  đạ ọ ề ệ ạ ộ 

Aphin (sau khi đã gi ng d y v  Hả ạ ề ệ 

to  đ  Đ  các).ạ ộ ề

II. Tích vô h ng c a hai vectướ ủ ơ 

và ng d ng ứ ụ (23 ti t)ế   
1. Góc và giá tr  l ng giác c aị ượ ủ  

m t gócộ

- Góc và cung l ng giác.ượ

- Các giá tr  l ng giác c a m t gócị ượ ủ ộ  

(cung) l ng giác.ượ

- Góc đ nh h ng gi a hai vec t . ị ướ ữ ơ

V  ki n th c: ề ế ứ

- Hi u rõ các khái ni m và k t qu  đ cể ệ ế ả ượ  

trình bày.

- Hi u rõ các tính ch t c  b n các giá trể ấ ơ ả ị 

l ng giác c a m t góc (cung) l ng giác.ượ ủ ộ ượ

V  kĩ năng: ề

- Thành th o trong vi c tìm đi m bi u di nạ ệ ể ể ễ  

c a m t góc (cung) l ng giác trên đ ngủ ộ ượ ườ  

tròn l ng giác khi bi t s  đo ho c giá trượ ế ố ặ ị 

l ng giác c a m t góc (cung) đó.ượ ủ ộ

- Thành th o trong vi c xác đ nh giá trạ ệ ị ị 

• Đ i  v i  n i  dung  "Các  giá  trố ớ ộ ị 

l ng giác c a m t góc", c n trìnhượ ủ ộ ầ  

bày  m i  liên  h  gi a  các  giá  trố ệ ữ ị 

l ng giác c a các góc có liên quanượ ủ  

đ c  bi t  (đ i  nhau,  ph  nhau,  bùặ ệ ố ụ  

nhau, sai khác nhau m t s  nguyênộ ố  

l n ầ π , ...)
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l ng giác c a m t góc khi bi t giá trượ ủ ộ ế ị 

l ng giác khác c a góc đó.ượ ủ
2. Tích vô h ng c a hai  vect  ướ ủ ơ

- Đ nh nghĩa và tính ch t.ị ấ

- Bi u th c to  đ  c a tích vôể ứ ạ ộ ủ  

h ng. Công th c tính góc gi a haiướ ứ ữ  

vec t  và tính kho ng cách gi a haiơ ả ữ  

đi m.ể

V  ki n th c: ề ế ứ

- Hi u rõ các khái ni m và k t qu  đ cể ệ ế ả ượ  

trình bày.

V  kĩ năng: ề

Bi t s  d ng tích vô h ng c a hai vectế ử ụ ướ ủ ơ 

trong vi c tính góc gi a hai đ ng th ngệ ữ ườ ẳ  

và đ  dài c a m t đo n th ng.ộ ủ ộ ạ ẳ
3.  Các  h  th c  l ng  trong  tamệ ứ ượ  

giác 

- Đ nh lý cosin. Đ nh lí sin.ị ị

- Các công th c tính đ  dài đ ngứ ộ ườ  

trung tuy n, đ ng phân giác, di nế ườ ệ  

tích tam giác.

- Gi i tam giác.ả

- Ph ng pháp di n tích gi i các bàiươ ệ ả  

toán hình h c ph ng.ọ ẳ

V  ki n th c: ề ế ứ

- Hi u rõ đ nh lý cosin, đ nh lí sin và cácể ị ị  

công th cđ c trình bày.ứ ượ

- Hi u ph ng pháp di n tích. ể ươ ệ

V  kĩ năng: ề

- Bi t v n d ng linh ho t các k t qu  nóiế ậ ụ ạ ế ả  

trên vào vi c gi i các bài t p.ệ ả ậ

- Bi t s  d ng ph ng pháp di n tích trongế ử ụ ươ ệ  

vi c gi i bài t p.ệ ả ậ
4. H  th c l ng trong đ ng trònệ ứ ượ ườ

H  th c -le.ệ ứ Ơ

V  ki n th c: ề ế ứ

-  Hi u  rõ  các  khái  ni m  "ph ng  tích",ể ệ ươ  
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Hai qu  tích ỹ
222 kM BM A =+ và 2 2MA MB k− = .

- Đ ng tròn Apôlôniut.ườ

- Ph ng tích c a m t đi m đ i v iươ ủ ộ ể ố ớ  

m t đ ng tròn. Tr c đ ng ph ngộ ườ ụ ẳ ươ  

c a  hai  đ ng  tròn.  Tâm  đ ngủ ườ ẳ  

ph ng c a ba đ ng tròn. ươ ủ ườ

"tr c đ ng ph ng", "tâm đ ng ph ng",ụ ẳ ươ ẳ ươ  

h  th c  -le  và  hai  qu  tích  đ c  trìnhệ ứ Ơ ỹ ượ  

bày.

- Bi t đ nh nghĩa đ ng tròn Apôlôniut vàế ị ườ  

n m đ c m t s  tính ch t đ n gi n c aắ ượ ộ ố ấ ơ ả ủ  

đ ng tròn đó.ườ

V  kĩ năng: ề

- Bi t v n d ng các khái ni m, k t qu  nóiế ậ ụ ệ ế ả  

trên vào vi c gi i các bài t p.ệ ả ậ
III. Ph ng pháp to  đ  trongươ ạ ộ  

m t ph ng ặ ẳ (19 ti t)ế
1.  Ph ng trình đ ng th ng ươ ườ ẳ

-  Vect  pháp  tuy n,  vect  chơ ế ơ ỉ 

ph ng c a đ ng th ng.ươ ủ ườ ẳ

-  Ph ng  trình  t ng  quát,  ph ngươ ổ ươ  

trình tham s  c a đ ng th ng.ố ủ ườ ẳ

- Đi u ki n đ  hai đ ng th ng c tề ệ ể ườ ẳ ắ  

nhau, song song, trùng nhau, vuông 

góc v i nhau.ớ

-  Kho ng  cách  t  m t  đi m  đ nả ừ ộ ể ế  

 V  ki n th c:ề ế ứ

- Hi u rõ các khái ni m: vect  pháp tuy n,ể ệ ơ ế  

vect  ch  ph ng c a đ ng th ng.ơ ỉ ươ ủ ườ ẳ

-  Hi u  rõ  khái  ni m  ph ng  trình  c aể ệ ươ ủ  

đ ng th ng.ườ ẳ

-  Hi u cách vi t  ph ng trình t ng quát,ể ế ươ ổ  

ph ng trình tham s  c a đ ng th ng. ươ ố ủ ườ ẳ

-  Hi u rõ m i liên h  gi a ph ng trìnhể ố ệ ữ ươ  

t ng quát, ph ng trình tham s  c a đ ngổ ươ ố ủ ườ  
20


